
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

   

Số:              /QĐ-BGDĐT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng 11 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc tặng Bằng khen  

                      

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành 

Giáo dục; 

Theo đề nghị của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức 

cán bộ.  

     QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 32 

tập thể và 223 cá nhân thuộc Đại học Thái Nguyên (có danh sách kèm theo) đã 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục từ năm học 2020 - 2021 đến 

năm học 2021 - 2022. 

Điều 2. Kèm theo Bằng khen, mỗi tập thể và cá nhân được thưởng theo 

mức thưởng quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 

2017 của Chính phủ, trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị trình.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Đại học 

Thái Nguyên, Thủ trưởng đơn vị có liên quan, các tập thể và cá nhân có tên 

trong danh sách ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 
- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Lưu: VT, Vụ TCCB (05).  

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG  

 
 

 

 

 

 

Ngô Thị Minh 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            

 

DANH SÁCH 

Các tập thể và cá nhân được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  

tặng Bằng khen năm học 2021 - 2022  

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-BGDĐT ngày       tháng 11 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

Đơn vị: Đại học Thái Nguyên 

I. Tập thể 

1.  Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm 

2.  Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Sư phạm 

3.  Phòng Bảo đảm chất lượng giáo dục, Trường Đại học Sư phạm 

4.  Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm 

5.  Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông lâm 

6.  Khoa Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông lâm 

7.  Viện Khoa học sự sống, Trường Đại học Nông lâm 

8.  Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững, Trường Đại học Nông lâm 

9.  Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y - Dược 

10.  Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y - Dược 

11.  Khoa Các chuyên khoa, Trường Đại học Y - Dược 

12.  Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Y - Dược 

13.  Phòng Hành chính - Tổ chức, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

14.  Khoa Công nghệ cơ điện và điện tử, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

15.  Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học 

16.  Phòng Quản trị - Phục vụ, Trường Đại học Khoa học 

17.  Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học 

18.  Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học 

19.  
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Kinh tế và Quản 

trị kinh doanh 
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20.  Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

21.  Phòng Hành chính - Tổ chức, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

22.  Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

23.  Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

24.  Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 

25.  Phòng Tổng hợp, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 

26.  Khoa Các khoa học liên ngành, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

27.  Phòng Quản trị thư viện tích hợp, Trung tâm Số 

28.  Ban Tổ chức cán bộ, Đại học Thái Nguyên 

29.  Ban Công tác Học sinh sinh viên, Đại học Thái Nguyên 

30.  Văn phòng, Đại học Thái Nguyên 

31.  Ban Pháp chế và Thi đua, Đại học Thái Nguyên 

32.  Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên 

 

II. Cá nhân  

TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  Bà Ngô Thị Thanh Quý 
Trưởng khoa, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư 

phạm 

2.  Bà Nguyễn Khánh Như 
Giảng viên, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư 

phạm 

3.  Ông Nghiêm Văn Long Giảng viên, Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm 

4.  Ông Bùi Thế Hùng 
Phó Trưởng khoa, Khoa Toán, Trường Đại học Sư 

phạm 

5.  Bà Chu Việt Hà 
Trưởng khoa, Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư 

phạm 

6.  Bà Nguyễn Thị Tố Loan 

Trưởng Bộ môn Hóa học ứng dụng và Phương 

pháp dạy học, Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư 
phạm 

7.  Bà Nguyễn Thị Thu Hà 
Giảng viên chính, Khoa Sinh học, Trường Đại học 

Sư phạm 
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8.  Bà Ngô Thị Lan Anh 

Trưởng Bộ môn Triết học, kinh tế và phương pháp 

dạy học, Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học 
Sư phạm 

9.  Bà Phùng Thị Thanh Tú 
Giảng viên, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư 

phạm 

10.  Bà Lâm Thùy Dương 
Phó Trưởng khoa, Khoa Giáo dục Tiểu học, 
Trường Đại học Sư phạm 

11.  Ông Đỗ Ngọc Cương 
Trưởng khoa, Khoa Thể dục Thể thao, Trường Đại 

học Sư phạm 

12.  Bà Đàm Thị Kim Thu 
Giảng viên, Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại 

học Sư phạm 

13.  Bà Hoàng Thị Tú 
Giảng viên chính, Khoa Giáo dục Mầm non, 
Trường Đại học Sư phạm 

14.  Ông Phùng Văn Tân 
Chuyên viên, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư 

phạm 

15.  Bà Nguyễn Thị Ngân 
Trưởng phòng, Phòng Bảo đảm chất lượng giáo 

dục, Trường Đại học Sư phạm 

16.  Ông Dương Ngọc Toàn 
Trưởng phòng, Phòng Công tác sinh viên, Trường 
Đại học Sư phạm 

17.  Bà Phạm Thị Huyền 
Thư ký Hội đồng trường, Trường Đại học Sư 

phạm 

18.  Ông Trần Ngọc Hà 
Trưởng phòng, Phòng Công nghệ thông tin và Thư 

viện, Trường Đại học Sư phạm 

19.  Ông Đoàn Dũng Trí 
Phó Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính, 
Trường Đại học Sư phạm 

20.  Ông Phạm Văn Khang 
Phó Trưởng phòng, Phòng Khoa học - Công nghệ 

và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Sư phạm 

21.  Ông Cao Tiến Khoa 
Trưởng phòng, Phòng Quản lý cơ sở vật chất, 

Trường Đại học Sư phạm 

22.  Ông Lương Đức Thắng 
Chuyên viên, Phòng Quản lý cơ sở vật chất, 
Trường Đại học Sư phạm 

23.  Ông Mai Xuân Trường Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm 

24.  Ông Từ Quang Tân Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm 

25.  Ông Nguyễn Quang Tính 
Trưởng phòng, Phòng Hành chính - Tổ chức, 

Trường Đại học Nông lâm 

26.  Bà Trần Thị Hạnh Nguyên 
Kế toán viên, Phòng Kế hoạch tài chính, Trường 
Đại học Nông lâm 

27.  Ông Dương Văn Thảo 
Trưởng phòng, Phòng Khoa học công nghệ và 

Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Nông lâm 



4 
 

28.  Bà Nguyễn Thị Thoa 
Giảng viên, Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học 

Nông lâm 

29.  Bà Văn Thị Quỳnh Hoa 
Tổ trưởng, Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học ứng 

dụng, Trường Đại học Nông lâm 

30.  Bà Nguyễn Thị Mai 
Giảng viên, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại 

học Nông lâm 

31.  Bà Trần Thị Phả 
Giảng viên, Khoa Môi trường, Trường Đại học 

Nông lâm 

32.  Ông Dương Hoài An 
Giảng viên, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, 

Trường Đại học Nông lâm 

33.  Bà Trần Thị Hoan 
Giảng viên, Khoa Chăn nuôi thú y, Trường Đại 

học Nông lâm 

34.  Bà Đặng Thị Mai Lan 
Giảng viên, Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại 

học Nông lâm 

35.  Ông Lưu Hồng Sơn 
Giảng viên, Khoa Công nghệ sinh học và công 

nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông lâm 

36.  Bà Phan Thị Thu Hằng 
Giám đốc, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, 

Trường Đại học Nông lâm 

37.  Bà Vũ Thị Thanh Thủy 
Trưởng khoa, Khoa Quản lý tài nguyên, Trường 

Đại học Nông lâm 

38.  Ông Nguyễn Quang Thi 
Giảng viên, Khoa Quản lý tài nguyên, Trường Đại 

học Nông lâm 

39.  Bà Bùi Thị Thơm 
Viện trưởng, Viện Khoa học sự sống, Trường Đại 

học Nông lâm 

40.  Ông Từ Quang Hiển 
Giảng viên cao cấp, Khoa Chăn nuôi Thú y, 

Trường Đại học Nông lâm 

41.  Ông Đặng Đức Minh 
Giảng viên, Bộ môn Nội, Trường Đại học Y - 

Dược 

42.  Bà Lê Thị Kim Dung 
Phó Trưởng Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y - 

Dược 

43.  Ông Nguyễn Văn Ninh 
Phó Trưởng khoa, Khoa Răng hàm mặt, Trường 
Đại học Y - Dược 

44.  Bà Nguyễn Thị Bích 
Giảng viên Bộ môn Y học dân tộc, Khoa Các 

chuyên khoa, Trường Đại học Y - Dược 

45.  Bà 
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt 

Giảng viên Bộ môn Thần kinh, Khoa Các chuyên 

khoa, Trường Đại học Y - Dược 

46.  Bà Lương Thị Hải Hà 
Phó Trưởng Bộ môn Mắt, Khoa Các chuyên khoa, 

Trường Đại học Y - Dược 
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47.  Bà Trần Thị Kim Phượng 
Phó Trưởng khoa, Khoa Các chuyên khoa, 

Trường Đại học Y - Dược 

48.  Ông Trịnh Xuân Đàn 
Giảng viên cao cấp, Bộ môn Giải phẫu, Khoa Y học 

cơ sở, Trường Đại học Y - Dược 

49.  Bà Lê Thị Minh Hiền 
Giảng viên, Bộ môn Sinh hóa, Khoa Y học cơ sở, 

Trường Đại học Y - Dược 

50.  Bà Hoàng Thu Soan 
Phó Trưởng khoa, Khoa Y học cơ sở, Trường Đại 

học Y - Dược 

51.  Bà Lương Thị Hồng Nhung 
Phó Trưởng Bộ môn Vi sinh, Khoa Y học cơ sở, 

Trường Đại học Y - Dược 

52.  Bà Vũ Thị Thu Hằng 
Phó Trưởng Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch, 

Khoa Y học cơ sở, Trường Đại học Y - Dược 

53.  Bà Ngô Thị Vân Huyền 
Phó Trưởng Bộ môn Điều dưỡng Bà mẹ - Trẻ em, 

Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y - Dược 

54.  Bà Nguyễn Thị Tố Uyên 
Phó Trưởng khoa, Khoa Y tế công cộng, Trường 
Đại học Y - Dược 

55.  Ông Thân Đức Mạnh 
Giảng viên, Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học 

Y - Dược 

56.  Bà Trương Thị Thuỳ Dương 

Trưởng bộ môn Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh 

thực phẩm, Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học 
Y - Dược 

57.  Bà Ngô Thị Mỹ Bình 
Phó Trưởng Bộ môn Dược lý, Khoa Dược, 

Trường Đại học Y - Dược 

58.  Ông Hoàng Thái Hoa Cương 
Phó Trưởng Bộ môn Dược lâm sàng, Khoa Dược, 
Trường Đại học Y - Dược 

59.  Bà Đồng Thị Hoàng Yến 
Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Dược, Trường 

Đại học Y - Dược 

60.  Bà Bùi Thị Thanh Châm 
Phó Trưởng Bộ môn Hóa dược, Khoa Dược, 

Trường Đại học Y - Dược 

61.  Bà Nguyễn Thu Quỳnh 
Giảng viên, Bộ môn Hóa dược, Khoa Dược, 
Trường Đại học Y - Dược 

62.  Ông Đặng Văn Thành 
Giảng viên cao cấp, Bộ môn Lý - Lý sinh y học, 

Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Y - Dược 

63.  Bà Đỗ Thị Hồng Nga 
Giảng viên chính, Bộ môn Toán - Tin, Khoa Khoa 

học cơ bản, Trường Đại học Y - Dược 

64.  Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
Phó Trưởng khoa, Khoa Khoa học cơ bản, Trường 
Đại học Y - Dược 

65.  Bà Phó Thị Thúy Hằng 
Giảng viên chính, Bộ môn Sinh học, Khoa Khoa 

học cơ bản, Trường Đại học Y - Dược 
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66.  Bà Nguyễn Quỳnh Trang 
Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Khoa học 

cơ bản, Trường Đại học Y – Dược 

67.  Ông Trần Bảo Ngọc 

Trưởng phòng, Phòng Công tác học sinh sinh 

viên, Khoa Các chuyên khoa, Trường Đại học Y - 

Dược 

68.  Bà Nguyễn Thị Thanh 
Chuyên viên, Phòng Hành chính - Tổ chức, 
Trường Đại học Y - Dược 

69.  Bà Mai Thị Lan Anh 
Chuyên viên chính, Phòng Đào tạo, Trường Đại 

học Y - Dược 

70.  Bà Vũ Thị Như Trang 
Chuyên viên, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Y - 

Dược 

71.  Ông Cao Bá Khương 
Chuyên viên, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Y - 

Dược 

72.  Ông Phạm Tuấn Vũ 
Giảng viên chính, Khoa Điều dưỡng, Trường Đại 

học Y - Dược 

73.  Ông Triệu Văn Nhật 
Giảng viên, Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y 

- Dược 

74.  Bà Vũ Thị Hồng Anh 
Phó Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Trường Đại 

học Y - Dược 

75.  Ông Trương Tuấn Anh 

Giảng viên chính, Phó Trưởng phòng, Phòng 

Hành chính - Tổ chức, Trường Đại học Kỹ thuật 
Công nghiệp 

76.  Ông Nguyễn Quốc Tuấn 
Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng, Phòng Đào 

tạo, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

77.  Ông  Nguyễn Tiến Dũng 
Trưởng phòng, Phòng Công tác Học sinh sinh 
viên, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

78.  Ông Nguyễn Tuấn Minh 

Giảng viên cao cấp, Giám đốc Trung tâm Hợp tác 

Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kỹ thuật Công 
nghiệp 

79.  Ông Ngô Minh Đức 
Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc 

tế, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

80.  Ông Hoàng Tiến Đạt 

Trưởng phòng, Phòng STEM, Trung tâm Hỗ trợ 

khởi nghiệp và chuyển giao tri thức, Trường Đại 
học Kỹ thuật Công nghiệp 

81.  Bà Phạm Thị Ngọc Dung 
Trưởng bộ môn Lý Hóa, Khoa Khoa học cơ bản, 

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

82.  Ông Nguyễn Nam Hưng 
Giảng viên, Bộ môn Lý luận chính trị, Trường Đại 
học Kỹ thuật Công nghiệp 

83.  Bà Phùng Thị Thu Hà 
Trưởng bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, Trường 

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 
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84.  Ông Đỗ Đức Tuấn 
Giảng viên, Khoa Điện, Trường Đại học Kỹ thuật 

Công nghiệp 

85.  Bà Nguyễn Thị Thanh Nga 
Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Tự động hóa, 

Khoa Điện, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

86.  Bà Trần Thị Hải Yến 
Giảng viên, Khoa Điện, Trường Đại học Kỹ thuật 

Công nghiệp 

87.  Ông 
Dương Phạm Tường 

Minh 

Giảng viên cao cấp, Trưởng khoa, Khoa Cơ khí, 

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

88.  Ông Hoàng Trung Kiên 
Phó Trưởng khoa, Khoa Cơ khí, Trường Đại học 

Kỹ thuật Công nghiệp, 

89.  Bà Nguyễn Thị Hoa 
Phó Trưởng khoa, Khoa Kỹ thuật Ô tô và Máy 

động lực, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

90.  Ông Nguyễn Phương Huy 

Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Kỹ thuật điện 

tử, Khoa Điện tử, Trường Đại học Kỹ thuật Công 
nghiệp 

91.  Ông Trần Anh Thắng 

Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Điện tử viễn 

thông, Khoa Điện tử, Trường Đại học Kỹ thuật 
Công nghiệp 

92.  Bà Lê Thị Quỳnh Trang 

Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Sư phạm kỹ 

thuật, Khoa Công nghệ cơ điện và điện tử, Trường 
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

93.  Ông Nguyễn Như Lâm 
Chuyên viên, Phòng Đào tạo, Trường Đại học 

Khoa học 

94.  Ông Dương Văn Truyền 
Chuyên viên, Phòng Đào tạo, Trường Đại học 
Khoa học 

95.  Ông Phí Đình Khương 
Trưởng phòng, Phòng Công tác học sinh sinh 

viên, Trường Đại học Khoa học 

96.  Bà Hà Như Quỳnh 
Chuyên viên, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng giáo dục, Trường Đại học Khoa học 

97.  Bà Phùng Thị Hải Vân 
Phó Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp, Trường Đại 

học Khoa học 

98.  Ông Hoàng Minh Tuấn 
Chuyên viên, Phòng Tổng hợp, Trường Đại học 

Khoa học 

99.  Bà Nguyễn Thị Luyến 
Giảng viên, Viện Khoa học và Công nghệ, Trường 

Đại học Khoa học 

100.  Bà Trần Thu Trang 
Giảng viên, Viện Khoa học và Công nghệ, Trường 

Đại học Khoa học 

101.  Bà Ngô Thị Lan 
Giảng viên, Viện Khoa học và Công nghệ, Trường 

Đại học Khoa học 
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102.  Ông Vương Trường Xuân 
Phó Trưởng khoa, Khoa Hóa học, Trường Đại học 

Khoa học 

103.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh 
Giảng viên, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa 

học 

104.  Bà Phạm Thị Vân Huyền 
Giảng viên, Khoa Báo chí Truyền thông, Trường 

Đại học Khoa học 

105.  Ông Ngô Văn Giới 
Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Khoa 

học 

106.  Bà 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang 
Giảng viên, Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học 

107.  Bà Nguyễn Thị Yến 
Giảng viên, Khoa Công nghệ sinh học, Trường 

Đại học Khoa học 

108.  Bà  Hoàng Thị Thu Yến 
Giảng viên, Khoa Công nghệ sinh học, Trường 

Đại học Khoa học 

109.  Bà Nguyễn Thị Bích Liên 
Giảng viên, Khoa Tài nguyên và Môi trường, 

Trường Đại học Khoa học 

110.  Bà Nguyễn Thị Hồng Viên 
Giảng viên, Khoa Tài nguyên và Môi trường, 

Trường Đại học Khoa học 

111.  Bà Nguyễn Thu Hường 
Giảng viên, Khoa Tài nguyên và Môi trường, 

Trường Đại học Khoa học 

112.  Bà Đinh Thị Hiển 
Giảng viên, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại 

học Khoa học 

113.  Bà Đào Thị Hồng Thuý 
Giảng viên, Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa 

học 

114.  Bà Nguyễn Diệu Linh 
Giảng viên, Khoa Ngôn ngữ và văn hóa, Trường 

Đại học Khoa học 

115.  Bà Dương Thị Thảo 
Phó Trưởng Bộ môn Tiếng Anh, Khoa Ngôn ngữ 

và văn hóa, Trường Đại học Khoa học 

116.  Ông Nguyễn Song Hà 
Giảng viên, Khoa Toán - Tin, Trường Đại học 

Khoa học 

117.  Ông Phạm Hồng Nam 
Giảng viên, Khoa Toán - Tin, Trường Đại học 
Khoa học 

118.  Bà Dương Thị Huyền 
Phụ trách bộ môn, Bộ môn Hàn Quốc học, Trường 

Đại học Khoa học 

119.  Bà Bế Hồng Cúc 
Giảng viên, Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, 

Trường Đại học Khoa học 

120.  Bà Nguyễn Thị Linh 
Giảng viên, Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, 

Trường Đại học Khoa học 
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121.  Bà Nguyễn Thị Kim Phương 
Phó Trưởng khoa, Khoa Khoa học xã hội và nhân 

văn, Trường Đại học Khoa học 

122.  Bà Đỗ Thị Tuyết Mai 
Chuyên viên, Phòng Hành chính - Tổ chức, 

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

123.  Bà Đặng Quỳnh Trinh 
Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính, 

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

124.  Ông Nguyễn Đắc Dũng 

Phó Trưởng phòng, Phòng Khảo thí và đảm bảo 

chất lượng giáo dục, Trường Đại học Kinh tế và 
Quản trị kinh doanh 

125.  Bà Nguyễn Thị Thu Yến 
Chuyên viên, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Trường 

Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

126.  Bà 
Nguyễn Thị Huyền 

Thương 

Chuyên viên, Phòng Đào tạo, Trường Đại học 
Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

127.  Ông Đoàn Mạnh Hồng 
Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện, 

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

128.  Ông Nguyễn Ngọc Bính 
Giảng viên, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại 

học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

129.  Ông Nguyễn Hữu Thu 
Phó Trưởng Bộ môn, Khoa Kế toán, Trường Đại 
học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

130.  Bà Nguyễn Thị Phương Hảo 
Trưởng Bộ môn, Khoa Kinh tế, Trường Đại học 

Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

131.  Ông Nguyễn Việt Dũng 

Phó Trưởng phòng, Phòng Khoa học công nghệ và 

Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế và Quản 
trị kinh doanh 

132.  Bà Nguyễn Thị Thu 
Giảng viên chính, Khoa Kinh tế, Trường Đại học 

Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

133.  Bà Thái Thị Thái Nguyên 
Phó Trưởng Bộ môn, Khoa Kế toán, Trường Đại 
học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

134.  Ông Đồng Văn Đạt 
Giảng viên, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường 

Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

135.  Bà Vũ Thị Oanh 

Giảng viên, Khoa Marketing, Thương mại và Du 

lịch, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh 
doanh 

136.  Bà Nguyễn Thị Thu Thảo 
Chuyên viên, Phòng Công tác học sinh sinh viên, 

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

137.  Bà Nguyễn Thị Thu Hằng 
Giảng viên, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại 

học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

138.  Ông Trần Chí Thiện 
Giảng viên cao cấp, Khoa Quản lý Luật kinh tế, 

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 
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139.  Bà Nguyễn Thị Hường 
Giảng viên, Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh 

tế và Quản trị kinh doanh 

140.  Bà Trần Thị Thùy Linh 
Phó Trưởng Bộ môn, Khoa Ngân hàng - Tài chính, 

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

141.  Ông Hoàng Lê Lệ 
Trạm trưởng Trạm y tế, Phòng Quản trị phục vụ, 

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

142.  Bà Trương Thị Việt Phương 

Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính, 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông 

143.  Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
Chuyên viên, Phòng Đào tạo, Trường Đại học 

Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

144.  Ông Vũ Hoài Nam 
Chuyên viên, Phòng Đào tạo, Trường Đại học 
Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

145.  Ông Nguyễn Văn Huân 

Trưởng phòng, Phòng Khoa học công nghệ và 

Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông 

146.  Ông Nguyễn Trần Ánh 

Chuyên viên, Phòng Khoa học công nghệ và Hợp 

tác quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thông 
tin và Truyền thông 

147.  Bà Vũ Hải Yến 

Chuyên viên, Phòng Công tác học sinh sinh viên, 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông 

148.  Bà Ngô Thị Lan Phương 

Trưởng phòng, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng giáo dục, Trường Đại học Công nghệ Thông 
tin và Truyền thông 

149.  Ông Phạm Văn Ngọc 

Phó Trưởng phòng, Phòng Khảo thí và Đảm bảo 

chất lượng giáo dục, Trường Đại học Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông 

150.  Bà Phạm Thị Hồng Anh 

Phó Trưởng khoa, Khoa Công nghệ Tự động hóa, 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông 

151.  Ông Đào Tô Hiệu 

Kỹ sư, Bộ môn Điều khiển tự động, Khoa Công 

nghệ tự động hóa, Trường Đại học Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông 

152.  Ông Lê Hoàng Hiệp 

Giảng viên chính, Khoa Công nghệ thông tin, 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông 

153.  Bà Phạm Thị Liên 
Giảng viên, Khoa Công nghệ thông tin, Trường 

Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông 
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154.  Ông Nguyễn Thanh Tùng 

Giảng viên, Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền 

thông, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và 
Truyền thông 

155.  Ông Hoàng Văn Thực 

Giảng viên, Khoa Công nghệ điện tử và truyền 

thông, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và 
Truyền thông 

156.  Ông Vũ Xuân Nam 

Trưởng khoa, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế, 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông 

157.  Bà Đỗ Quỳnh Hoa 

Phó Trưởng Bộ môn Khoa học xã hội, Khoa Khoa 

học cơ bản, Trường Đại học Công nghệ Thông tin 
và Truyền thông 

158.  Bà Trần Thùy Linh 

Giảng viên chính Bộ môn Khoa học xã hội, Khoa 

Khoa học cơ bản, Trường Đại học Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông 

159.  Bà Hoàng Thu Giang 

Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Khoa học 

cơ bản, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và 
Truyền thông 

160.  Bà Đỗ Thị Bắc 

Trưởng khoa, Khoa Truyền thông đa phương tiện, 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông 

161.  Ông Lê Sơn Thái 

Giảng viên, Khoa Truyền thông đa phương tiện, 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền 

thông 

162.  Bà Nguyễn Thị Thắm 
Giảng viên Khoa Điện, Trường Cao đẳng Kinh tế 
- Kỹ thuật 

163.  Ông Nguyễn Xuân Thế 
Giảng viên Khoa Điện, Trường Cao đẳng Kinh tế 

- Kỹ thuật 

164.  Bà Vũ Mộng Linh 
Chuyên viên, Phòng Tổng hợp, Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật 

165.  Ông Nguyễn Mạnh Hà 
Phó Giám đốc, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại 
tỉnh Lào Cai 

166.  Bà  Đỗ Thị Oanh 
Trưởng phòng, Phòng Hành chính - Tổng hợp, 

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

167.  Bà Đoàn Thị Lợi 
Chuyên viên, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phân 

hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

168.  Ông Cao Hoàng Khuyến 

Phó Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Nghiên cứu 

khoa học và Hợp tác quốc tế, Phân hiệu Đại học 

Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 
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169.  Bà Phạm Thị Mỹ Đức 

Phó Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Nghiên cứu 

Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phân hiệu Đại học 
Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

170.  Bà Nguyễn Thị Trang 
Chuyên viên, Phòng Công tác học sinh sinh viên, 

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

171.  Bà Nguyễn Ngọc Ngân 
Trưởng khoa, Khoa Sư phạm, Phân hiệu Đại học 
Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

172.  Ông Lục Quang Tấn 
Trưởng khoa, Khoa Các khoa học liên ngành, 

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

173.  Bà Lưu Thị Thanh Mai 
Phó Trưởng khoa, Khoa Các khoa học liên ngành, 

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

174.  Bà 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 

Giảng viên chính, Khoa Sư phạm, Phân hiệu Đại 
học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

175.  Bà Đới Thị Thu Thủy 

Giám đốc, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và phát 

triển nguồn nhân lực, Phân hiệu Đại học Thái 
Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

176.  Ông Bùi Văn Sơn 
Kế toán viên, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phân 

hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

177.  Bà Nguyễn Thị Loan 
Kế toán viên, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phân 

hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

178.  Bà Phạm Thị Lan Anh 
Kế toán viên, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phân 
hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

179.  Bà Đỗ Thị Thanh Huyền 
Kế toán viên, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phân 

hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

180.  Bà Đặng Thị Oanh 
Trưởng khoa, Khoa Kinh tế - Du lịch, Phân hiệu 

Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

181.  Ông Hà Quang Tiến 
Phó Giám đốc, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 
và An ninh 

182.  Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh 
Kế toán trưởng, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, 

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh 

183.  Ông Hoàng Quốc Huy 
Phó Trưởng khoa, Khoa Giáo viên, Trung tâm 

Giáo dục Quốc phòng và An ninh 

184.  Ông Trần Nhuận Kiên Giám đốc, Trung tâm Số 

185.  Ông Phạm Ngọc Phương 
Phó Trưởng phòng, Phòng Khai thác và Ứng dụng 

công nghệ thông tin, Trung tâm Số 

186.  Bà Vũ Minh Huệ 
Phó Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp, Trung tâm 
Số 

187.  Bà Lê Thị Như Nguyệt Phó Tổng biên tập, Nhà xuất bản 
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188.  Bà Dương Thị Kim Thu 
Phó Trưởng phòng, Phòng Chuyên môn, Trung 

tâm Đào tạo từ xa 

189.  Ông Vũ Văn Khánh 

Chuyên viên, Phòng Phát triển chương trình và bồi 

dưỡng, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất 
lượng giáo dục 

190.  Ông Trần Phạm Văn Cương 

Trưởng phòng, Phòng Phát triển chương trình và 

bồi dưỡng, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng giáo dục 

191.  Bà Nguyễn Hồng Liên Trưởng ban, Ban Kế hoạch tài chính 

192.  Ông Dương Thế Ngọc Phó Trưởng ban, Ban Kế hoạch tài chính 

193.  Bà Hoàng Thị Mai Phương Kế toán viên, Ban Kế hoạch tài chính 

194.  Ông Nguyễn Anh Tú Kế toán viên, Ban Kế hoạch tài chính 

195.  Ông Trần Xuân Hùng Kế toán viên, Ban Kế hoạch tài chính 

196.  Ông Nguyễn Tất Thắng Trưởng ban, Ban Công tác học sinh sinh viên 

197.  Bà Vũ Thị Mai Phương Chuyên viên, Ban Công tác học sinh sinh viên 

198.  Ông Nguyễn Văn Chiến 
Phó Trưởng ban, Ban Khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng giáo dục 

199.  Ông Lê Xuân Bình 
Chuyên viên, Ban Khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng giáo dục 

200.  Bà  Đào Thị Thắm Chuyên viên, Ban Đào tạo 

201.  Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Chuyên viên, Ban Đào tạo 

202.  Ông Nguyễn Xuân Trường Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ 

203.  Ông Hoàng Thái Sơn Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ 

204.  Bà Nguyễn Thị Thảo Chuyên viên chính, Ban Tổ chức cán bộ 

205.  Ông Lê Tiến Thành Chuyên viên, Ban Tổ chức cán bộ 

206.  Ông Hà Anh Tuấn 
Chuyên viên, Ban Khoa học công nghệ và đối 

ngoại 

207.  Bà Hoàng Thị Bích Lệ Chuyên viên, Văn phòng Đại học Thái Nguyên 

208.  Ông Lê Xuân Hiếu Chuyên viên, Văn phòng Đại học Thái Nguyên 

209.  Bà Nguyễn Thị Thanh Bình Phó Trưởng ban, Ban Pháp chế và Thi đua 

210.  Ông Nguyễn Hưng Thịnh Phó Trưởng ban, Ban Pháp chế và Thi đua 

211.  Bà Lê Việt Đức Chuyên viên, Ban Cơ sở vật chất 

212.  Ông Nguyễn Quang Khánh Chuyên viên, Ban Cơ sở vật chất 

213.  Ông Hà Văn Chiến Trưởng ban, Ban Thanh tra 

214.  Bà Trần Thị Hiền Chuyên viên, Văn phòng Đảng - Đoàn thể 
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215.  Bà Nguyễn Thúy Quỳnh Chuyên viên, Văn phòng Đảng - Đoàn thể 

216.  Bà Đỗ Thị Xuân Chuyên viên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

217.  Bà Phạm Thị Tuấn Linh 
Giảng viên bộ môn Kinh tế và Quản lý, Khoa 

Quốc tế 

218.  Bà 
Tạ Thị Nguyệt Trang 

 

Giảng viên bộ môn Kinh tế và Quản lý, Khoa 
Quốc tế 

219.  Bà 
Nguyễn Thị Diệu Hà 

 

Trưởng phòng, Phòng Đào tạo và Quản lý người 

học, Trường Ngoại ngữ 

220.  Ông Lê Thành Thế 
Phó Trưởng phòng, Phòng Thanh tra - Khảo thí và 

Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Ngoại ngữ 

221.  Bà Lê Thị Nhung Giảng viên Khoa tiếng Anh, Trường Ngoại ngữ 

222.  Bà Phạm Thu Trang 
Giảng viên, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Ngoại 

ngữ 

223.  Bà 
Nguyễn Phạm Nguyệt 

Linh 

Giảng viên, Bộ môn Nga - Pháp, Trường Ngoại 
ngữ 

Danh sách trên có 32 tập thể và 223 cá nhân./. 
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